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Phụ lục I
KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐ-TTG

 (Kèm theo Báo cáo số 11/BC-BTP của Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 01 năm 2022)

	STT
	TỈNH/

THÀNH PHỐ
	Văn bản hướng dẫn chỉ đạo
	Xây dựng, thiết lập Cổng Thông tin điện tử PBGDPL

	
	
	
	Cổng TTĐT PBGDPL
	Trang tin PBGDPL
	Chuyên mục 
	Đường link
	Số bài viết, tin bài, tài liệu đăng tải trên Cổng/Trang/ Chuyên mục

	I
	ĐỊA PHƯƠNG

	1
	An Giang

	a
	2019
	02 Kế hoạch
	
	
	X
	
	1545

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	http://sotuphap.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/2018/tttvpbgdpl/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8ZaWLp4G3iaGPhYW7m4Ggaa-lp6eLj4G3hZm-l76UfgVFGQHKgIAQUnDKw!!/#gsc.tab=0
	1978

	c
	2021
	02 Kế hoạch
	
	
	
	
	971

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	a
	2019
	09 Kế hoạch
	
	UBND tỉnh mới duyệt chủ trương

	b
	2020
	09 Kế hoạch
	
	Đang xây dựng

	c
	2021
	09 Kế hoạch
	
	Đang xây dựng (dự kiến cuối năm 2021 đưa vào sử dụng)

	3
	Bắc Giang

	a
	2019
	36 Kế hoạch, Công văn


	
	X
	
	https://stp.bacgiang.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
	3743

	b
	2020
	43 Kế hoạch, Công văn
	X
	
	
	https://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/
	5459

	c
	2021
	25 Kế hoạch, Công văn
	
	
	
	
	6569

	4
	Bắc Kạn

	a
	2019 – 11/2020
	08 Kế hoạch, Công văn


	
	
	PBGD
PL
	https://sotuphap.backan.gov.vn/Pages/phobiengiaoducphapluat475/default.aspx
	26

	
	
	
	
	
	Thông tin tuyên truyền
	https://sotuphap.backan.gov.vn/Pages/thongtintuyentruyen490/default.aspx


	35

	
	
	
	
	
	Hỏi đáp pháp luật
	https://sotuphap.backan.gov.vn/Pages/hoidapphapluat446/default.aspx
	28

	b
	12/2020 – 7/2021
	10 Kế hoạch, Quyết định Công văn
	X
	
	
	https://pbgdpl.backan.gov.vn
	312

	5
	Bạc Liêu

	a
	2019
	04 Kế hoạch, 01 công văn
	
	
	X
	Thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành đoàn thể
	5.368

	b
	2020
	05 Kế hoạch, 03 công văn
	
	
	
	
	9.345

	c
	2021
	04 Kế hoạch, 01 công văn, 01 Quyết định
	
	
	
	
	15.123

	6
	Bắc Ninh

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	http://stp.bacninh.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
	7.080

	b
	2020
	02 Công văn, 01 Báo cáo, 01 Quyết định
	
	
	
	
	14.786

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	10.125

	7
	Bến Tre

	a
	2019
	13 Kế hoạch
	
	
	X
	
	684

	b
	2020
	12 Kế hoạch
	
	X
	
	https://bentre.gov.vn/pbgdpl
	775

	c
	2021
	12 Kế hoạch
	
	
	
	
	880

	8
	Bình Định

	a
	2019
	14 Quyết định
	
	
	X
	
	4.070

	b
	2020
	31 Kế hoạch
	
	X
	
	https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/
	4.800

	c
	2021
	08 Công văn
	
	
	
	
	2.100

	9
	Bình Dương

	a
	2019
	22 Kế hoạch/Công văn
	
	
	X
	Trang tin các huyện/thị/thành phố và Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	3.385

	b
	2020
	37 Kế hoạch/Công văn
	
	
	
	
	3.489

	c
	2021
	27 Kế hoạch/Công văn
	
	
	
	
	2.454

	10
	Bình Phước

	a
	2019
	12 Kế hoạch/Công văn
	
	
	X
	Chuyên mục trong Cổng thông tin Sở Tư pháp 
	

	b
	2020
	12 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	c
	2021
	12 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	11
	Bình Thuận

	a
	2019
	01 Công văn
	
	
	X
	Chuyên mục trong Cổng thông tin Sở Tư pháp
	2.787 tin, bài, tài liệu đăng tải trên Internet (Trong đó có 105 tin, bài đăng trên các chuyên mục thuộc Trang PBGDPL của Sở Tư pháp)

	b
	2020
	04 Công văn
	
	
	
	
	8.508 tin, bài, tài liệu đăng tải trên Internet (Trong đó có 117 tin bài đăng trên các chuyên mục thuộc chuyên mục PBGDPL của Sở Tư pháp và Trang Fanpage của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	95 tin, bài trên Trang Fanpage của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 58 tin bài đăng trên các chuyên mục thuộc chuyên mục PBGDPL của Sở Tư pháp

	12
	Cà Mau

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	110

	b
	2020
	03 Kế hoạch, 04 Công văn, 01 Quyết định
	
	X
	
	http://pbgdpl.camau.gov .vn/
	150

	c
	2021
	04 Kế hoạch, 04 Công văn
	
	
	
	
	350

	13
	Cần Thơ

	a
	2019
	Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021
	
	
	X
	Trang tin các huyện/thị/thành phố và Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	Thực hiện 52 Thông điệp trên Chuyên mục “Phổ biến, pháp luật”. Đăng tải 50, tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp 

	b
	2020
	Kế hoạch số 09/KH/UBND ngày 17/01/2020 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đat chuẩn tiếp cận pháp luật
	
	
	
	
	Thực hiện 52 thông điệp trên Chuyên mục Phổ biến, pháp luật.

Đăng tải 105 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Đăng tải 12.820 tin bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, địa  phương

	c
	2021
	Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2021 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	
	X
	
	https://pbgdpl.cantho.gov.vn/
	Thực hiện 52 thông điệp trên Chuyên mục, Trang Phổ biến, pháp luật.

Đăng tải 50 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp

	14
	Cao Bằng

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	c
	2021
	01 Kế hoạch, 01 Quyết định
	
	X
	
	https://pbgdpl.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=pbgdpl&sid=1484&pageid=42437
	Địa phương vừa xây dựng hoàn thành Trang thông tin điện tử PBGDPL trong tháng 7 và chính thức vận hành từ tháng 8 năm 2021, cho nên chưa có số liệu về nội dung này

	15
	Đà Nẵng

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X

	Chuyên mục “Hội động phối hợp PBGDPL” thuộc Sở Tư pháp
	

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	16
	Đắk Lắk

	a
	2019
	Kế hoạch số 5925/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL” giai đoạn 2019-2021.

	
	
	X
	
	

	b
	2020
	Kế hoạch số 10636/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai công tác PBGDPL năm 2020 (trong đó có chỉ đạo thực hiện Đề án này).
	
	
	
	
	

	c
	2021
	Kế hoạch số 11693/KH-UBND ngày 28/12/2020) của UBND tỉnh về triển khai công tác PBGDPL năm 2021 (trong đó có chỉ đạo thực hiện Đề án này).
	
	X
	
	www.pbgdpl.daklak.gov.vn
	

	17
	Đắk Nông

	a
	2019
	Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”
	
	X

	
	http://pbgdpl.daknong.gov.vn/
	

	b
	2020
	Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	
	
	
	
	62

	c
	2021
	Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Công văn số 05/STP-VBPBPL ngày  04/01/2021; Công văn số 221/STP-VBPBPL ngày 04/01/2021; Công văn số 600/STP-VBPBPL ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp về định hướng nội dung trang thông tin điện tử PBGDPL hàng Quý
	
	
	
	
	108

	18
	Điện Biên

	a
	2019
	22 Kế hoạch; 02 Quyết định, Quy chế; 05 Công văn
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	
	
	X


	
	http://stp.dienbien.gov.vn/pbgdpl/Home/default.aspx
	10.855 lượt tin bài (Trong đó: 158 tin, bài đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp

	c
	2021
	
	
	
	
	
	

	19
	Đồng Nai

	a
	2019
	02 Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	05 Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo
	
	X
	
	http://pbgdpl.dongnai.gov.vn/
	

	c
	2021
	03 Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo
	
	
	
	
	42 tin bài và 38 video

	20
	Đồng Tháp

	a
	2019
	Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” năm 2021.
	
	X
	
	pbgdpl.dongthap.gov.vn
	

	21
	Gia Lai

	a
	2019
	05 Kế hoạch, Công văn
	
	
	X
	https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/pb-gd-pl.aspx

	213

	b
	2020
	05 Kế hoạch, Công văn
	
	X
	
	https://gialai.gov.vn/pages/tin-tuc/pho-bien-giao-duc-phap-luat.108.aspx
	60

	c
	2021
	05 Kế hoạch, Công văn
	
	
	
	
	150

	22
	Hà Giang

	a
	2019
	39 Công văn, Kế hoạch và Quy chế
	
	
	X
	
	6.136

	b
	2020
	41 Công văn, Kế hoạch
	
	
	
	
	6.457

	c
	2021
	34 Công văn, Kế hoạch
	
	
	
	
	10.401

	23
	Hà Nam

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	http://pbgdpl.hanam.gov.vn/
	2500

	b
	2020
	01 Công văn chỉ đạo, hướng dẫn
	
	
	
	
	2353

	c
	2021
	01 Công văn chỉ đạo, hướng dẫn
	
	
	
	
	1980

	24
	Hà Nội

	a
	2019
	06 Kế hoạch, 07 Công văn
	
	X
	
	https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/
	4.277

	b
	2020
	08 Kế hoạch, 09 Công văn
	
	
	
	
	5.539

	c
	2021
	06 Kế hoạch, 08 Công văn
	
	
	
	
	2.460

	25

	a
	2019
	Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh
	
	
	X


	Chuyên mục thuộc Cổng thông tin Sở Tư pháp
	1.000 tin, bài, văn bản, tài liệu PBGDPL

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	
	
	
	
	
	

	26
	Hải Dương

	a
	2019
	- Kế hoạch số 3063/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL” giai đoạn 2019-2021trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	- Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 15/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (trong đó có nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án);
	
	X
	
	http://pbgdpl.haiduong.gov.vn
	20

	c
	2021
	- Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 14/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (trong đó có nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án);
	
	
	
	
	150

	27
	Hải Phòng

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 Công văn
	
	X
	
	pbgdpl.haiphong. gov.vn
	120

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	300

	28
	Hậu Giang

	a
	2019
	Kế hoạch số 2124/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 triển khai thực hiện Đề án
	X
	
	
	http://pbpl.haugiang.gov.vn/.
	

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021

- Công văn số 271/STP-TT&TDTHPL ngày 12 tháng 3 năm 2021 về việc cộng tác tin, bài trên Cổng TTĐT PBGDPL tỉnh
	
	
	
	
	

	29
	Hòa Bình

	a
	2019
	03 Kế hoạch
	
	X
	
	sotuphap.hoabinh.gov.vn/phobiengiaoducphapluat)
	Từ năm 2019 đến năm 2021, Sở Tư pháp đã cho đăng tải 560 bài viết, tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử Sở; Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

	b
	2020
	01 Quyết định, 02 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	c
	2021
	02 Kế hoạch
	
	
	
	
	

	30
	Hưng Yên

	a
	2019
	01 Chương trình, 42 Kế hoạch, 02 Công văn
	
	
	X
	Chuyên mục  thuộc Cổng thông tin Sở Tư pháp
	1.632

	b
	2020
	01 Chương trình, 38 Kế hoạch, 10 Công văn
	
	
	
	
	1.926

	c
	2021
	01 Chương trình, 40 Kế hoạch, 08 Công văn
	
	
	
	
	1.710

	31
	Khánh Hòa

	a
	2019
	
	
	X
	
	Phapluatkhanhhoa.vn
	1.000

	b
	2020
	
	
	
	
	
	2.356

	c
	2021
	
	
	
	
	
	644

	32
	Kiên Giang

	a
	2020
	04 Kế hoạch, 02 Công văn
	
	
	X
	Tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương
	3000

	b
	2021
	03 Kế hoạch, 02 Công văn
	
	
	
	
	566

	33
	Kon Tum

	a
	2019
	02 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 kế hoạch, 01 Công văn
	
	X
	
	Pbgdpl.kontum.gov.vn
	71

	c
	2021
	01 kế hoạch, 01 Công văn
	
	
	
	
	296

	34
	Lai Châu

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	Pbgdpl.laichau.gov.vn
	

	b
	2020
	03 Quyết định
	
	
	
	
	430

	c
	2021
	01 Công văn
	
	
	
	
	510

	35
	Lâm Đồng

	a
	2019
	17 Kế hoạch
	
	X
	
	https://pbpl.lamdong.gov.vn/
	2015

	b
	2020
	14 Công văn
	
	
	
	
	2261

	c
	2021
	13 Coogn văn
	
	
	
	
	1654

	36
	Lạng Sơn

	a
	2020
	40 Kế hoạch, 30 Công văn
	
	X
	
	http://pbgdpl.langson.gov.vn/
	25

	b
	2021
	30 Kế hoạch, 25 Công văn
	
	
	
	
	95

	37
	Lào Cai

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 Kế hoạch, 01 Công văn
	
	X
	
	https://pbgdpl.laocai.gov.vn/
	27

	c
	2021
	01 Kế hoạch, 01 Công văn
	
	
	
	
	380

	38
	Long An

	a
	2019
	01 Quyết định, 01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	pbgdpl.longan.gov.vn
	15.470 tin, bài, tài liệu và video tuyên truyền các loại.

	39
	Nam Định

	a
	2019
	30 Kế hoạch, công văn
	
	
	X
	Tích hợp trong Công thông tin các sở, ban, ngành và địa phương
	1535

	b
	2020
	15 Kế hoạch, công văn
	
	
	
	
	1548

	c
	2021
	15 Kế hoạch, công văn
	
	
	
	
	1280

	40
	Nghệ An

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	http://nghean.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQMG8jvyBDY2__YFNjg8AA8-AQR8sgQzdDY_2CbEdFAAQNVw4!/
	

	b
	2020
	02 Kế hoạch
	
	
	
	
	- Trang PBGDPL tỉnh Nghệ An 40, tin bài; 30 tài liệu các loại



	c
	2021
	01 Công văn hướng dẫn
	
	
	
	
	

	41
	Ninh Bình

	a
	2019
	Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	
	
	X
	
	Phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn
	408 tin, bài

	c
	2021
	
	
	
	
	
	

	42
	Ninh Thuận

	a
	2019
	03 Kế hoạch, 02 Công văn
	
	
	X
	
	299

	b
	2020
	02 Kế hoạch
	
	
	
	
	489

	c
	2021
	02 Kế hoạch, 02 Công văn
	
	X
	
	www.pbgdpl.ninhthuan.gov.vn
	244

	43
	Phú Thọ

	a
	2019
	Kế hoạch số 4920/KH-UBND ngày 25/10/2019
	
	
	X
	
	khoảng 11.000 tin,bài/năm

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 09/4/2021
	
	X
	
	http://pbgdpl.phutho.gov.vn/
	

	44
	Phú Yên

	a
	2019
	Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 19/6/2019
	
	
	X
	Tích hợp trên các trang / công thổng tin của các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và địa phương
	

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	
	
	
	
	
	

	45
	Quảng Bình

	a
	2019
	Kế hoạch số 1455/KH-UBND ngày 05/9/2019
	
	
	X
	Tích hợp trong Cổng thông tin của Sở Tư pháp
	

	b
	2020
	Kế hoạch số 2193/KH-UBND ngày 31/12/2019
	
	
	
	
	

	c
	2021
	Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/01/2021
	
	
	
	
	

	46
	Quảng Nam

	a
	2019
	02 Kế hoạch, Công văn
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	02 Kế hoạch, Công văn
	X
	
	
	http://pbgdpl.quangnam.gov.vn/
	216

	c
	2021
	02 Kế hoạch, Công văn
	
	
	
	
	133

	47
	Quảng Ngãi

	a
	2019
	03 Kế hoạch, 04 Công văn
	
	
	X
	Sở Tư pháp đang thực hiện đấu thầu xây dựng Trang tin PBGDPL
	866

	b
	2020
	03 Kế hoạch, 06 Công văn
	
	
	
	
	832

	c
	2021
	03 Kế hoạch, 06 Công văn
	
	
	
	
	484

	48
	Quảng Ninh

	a
	2019
	04 Kế hoạch, 05 Công văn, 01 Quy chế hoạt động, 08 Thông báo, văn bản khác
	
	X
	
	https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/
	198 tin, bài (từ tháng 12/2020 đến 31/6/2021)

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	
	
	
	
	
	

	49
	Quảng Trị

	a
	2019
	10 Quyết định, Kế hoạch
	
	
	X
	Tích hợp trên các trang / công thổng tin của các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và địa phương
	368

	b
	2020
	
	
	
	
	
	154

	c
	2021
	
	
	
	
	
	2008

	50
	Sóc Trăng

	a
	2019
	Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/7/2019
	
	
	X
	Tích hợp trong cổng thông tin Sở Tư pháp
	1850

	b
	2020
	
	
	X
	
	Pbgdpl.soctrang.gov.vn
	1698

	c
	2021
	
	
	
	
	
	1033

	51
	Sơn La

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 Quyết định
	
	X
	
	http://pbgdpl.sonla.gov.vn/


	

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	13

	52
	Tây Ninh

	a
	2019
	Kế hoạch số 983/KH-UBND ngày 15/5/2019
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	Kế hoạch số 2017/KH-STP ngày 25/8/2020
	
	X
	
	https://pbgdpl.tayninh.gov.vn/
	1850

	c
	2021
	Kế hoạch số 879/KH-HĐPH ngày 12/4/2021
	
	
	
	
	2112

	53
	Thái Bình

	a
	2019
	Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/7/2019
	
	
	X
	Tích hợp trên các trang / công thổng tin của các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và địa phương
	120 tin bài

	b
	2020
	
	
	
	
	
	120 tin bài

	c
	2021
	Công văn số 504/STP-PBGDPL ngày 05/5/2021  
	
	
	
	
	120 tin bài

	54
	Thái Nguyên

	a
	2019
	
	
	
	X
	Tích hợp trên Cổng thông tin của Sở Tư pháp
	789

	b
	2020
	
	
	
	
	
	902

	c
	2021
	
	X
	
	
	https://pbgdplthainguyen.gov.vn/
	1243

	55
	Thanh Hóa

	a
	2019
	Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 12/10/2019
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	
	
	
	
	
	

	c
	2021
	
	
	X
	
	Pbgdpl.thanhhoa.gov.vn
	

	56
	Thừa thiên Huế

	a
	2019
	05 Kế hoạch, Công văn
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	08 Kế hoạch, Công văn
	
	X
	
	https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26
	1803

	c
	2021
	03 Kế hoạch, Công văn
	
	
	
	
	91

	57
	Tiền Giang

	a
	2019
	02 Kế hoạch, Công văn
	
	X
	
	http://pbgdpl.tiengiang.gov.vn.
	53

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	135

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	86

	58
	TP Hồ Chí Minh

	a
	2019
	Kế hoạch: 68; Công văn hướng dẫn: 01
	X
	
	
	https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/
	149,787

	b
	2020
	Kế hoạch: 77; Công văn hướng dẫn: 01
	
	
	
	
	89,621

	c
	2021
	Kế hoạch: 38; Công văn hướng dẫn: 01
	
	
	
	
	49,873

	59
	Trà Vinh

	a
	2019
	01 Kế hoạch, 04 Công văn
	
	
	X
	https://www.travinh.gov.vn/1426/37930/72552/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat

	4930

	b
	2020
	02 Quyết định, 04 Công văn
	
	X
	
	https://pbgdpl.travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=phapluat&sid=1487&pageid=42852

	1.503.839

	c
	2021
	01 Kế hoạch, 01 Công văn
	
	
	
	
	1.518

	60
	Tuyên Quang

	a
	2019
	12 Kế hoạch, 09 báo cáo
	
	
	X
	
	12.168

	b
	2020
	15 Kế hoạch, 02 Công văn, 07 báo cáo
	
	
	
	
	4.060

	c
	2021
	12 Kế hoạch
	
	X
	
	https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
	1.408

	61
	Vĩnh Long

	a
	2019
	Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho năm 2020
	X
	
	
	https://vinhlong.gov.vn/pbgdpl/
	

	c
	2021
	Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021
	
	
	
	
	

	62
	Vĩnh Phúc

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	
	X
	
	

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn/
	250

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	750

	63
	Yên Bái

	a
	2019
	01 Kế hoạch
	
	X
	
	https://yenbai.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/Pages/Trang-chu.aspx
	2,000

	b
	2020
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	3,513

	c
	2021
	01 Kế hoạch
	
	
	
	
	3,071

	II
	BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ĐOÀN THỂ

	1
	Bộ Giao thông vận tải

	a
	2019
	231 Quyết định, hướng dẫn
	
	
	X
	www.mt.gov.vn/vn /Pages/VBPL .aspx?node= VB&item=7 8
	643

	b
	2020
	317 Quyết định, hướng dẫn
	
	
	
	
	686

	c
	2021
	102 Quyết định, hướng dẫn
	
	
	
	
	128

	2
	Bộ Công Thương
	
	
	
	X
	https://moit.gov.vn
	300

	3
	Bộ Xây dựng
	
	X
	
	
	http://moc.gov.vn/pl/Pages/Trangchu.aspx
	

	4
	Bộ Tư pháp
	
	
	X
	
	Pbgdpl.moj.gov.vn

(dự kiến khai trương Cổng vào 09/11/2021
	

	5
	Bộ Quốc phòng
	
	
	X
	
	http://www.mod.gov.vn
	

	6
	Bộ Tài chính
	
	
	X
	
	https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc?_afrLoop=6173329049091371#%40%3F_afrLoop%3D6173329049091371%26_adf.ctrl-state%3D19mp334cck_131
	

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	X
	
	https://tainguyenmoitruong.gov.vn/
	

	8
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	
	X
	
	https://cspl.mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx
	

	9
	Ủy ban dân tộc
	
	X
	
	
	http://phobienphapluat.cema.gov.vn/home.htm
	

	10
	Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	
	
	
	X
	https://bvhttdl.gov.vn/pho-bien-phap-luat.htm
	

	11
	Bô Y tế
	
	
	
	X
	https://moh.gov.vn/tuyen-truyen-huong-dan-thuc-hien-phap-luat-noi-chung
	

	12
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	X
	https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/560/pho-bien-phap-luat.aspx
	

	13
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	X
	http://www.mpi.gov.vn/Pages/chuyenmuctin.aspx?idcm=182
	

	14
	Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	
	
	
	X
	http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/tuvanphapluat
	

	15
	Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam
	
	
	
	X
	http://cuuchienbinh.vn/tag/phap-luat/
	

	16
	Trung ương Hội Luật gia VN
	
	
	
	X
	http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/pbgdpl-c47/
	

	17
	Bộ Nội vụ
	
	
	
	X
	https://www.moha.gov.vn/he-thong-van-ban/gioi-thieu-van-ban-moi.html
	

	18
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	
	
	
	X
	http://phanhoichinhsach.molisa.gov.vn/
	


